
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:   504   /QĐ-ĐHCN, ngày   20    tháng    3   năm  2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Ngành Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Toàn khóa 

Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  Khoa học máy tính  19020033 Ngô Hải Đăng 09/12/2001 3,84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

2.  Kỹ thuật Robot 19020028 Dương Văn Minh 07/12/2001 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

3.  Kỹ thuật Robot 19020500 Nguyễn Thị Ánh 14/07/2001 3,70 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

4.  Kỹ thuật Robot 19020631 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/08/2001 3,64 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

5.  Công nghệ nông nghiệp 19021568 Nguyễn Thế Ngọc Phượng 23/05/2001 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

6.  Công nghệ thông tin 20020423 Nguyễn Thị Hường 10/02/2002 3,82 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

7.  Công nghệ thông tin 20020482 Nguyễn Hà Trang 17/03/2002 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

8.  Công nghệ thông tin 20020456 Nguyễn Đức Nguyên 11/09/2002 3,64 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

9.  Công nghệ thông tin 20020472 Võ Công Thành 05/02/2002 3,64 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

10.  Kỹ thuật máy tính 20020712 Bùi Huy Tài 24/09/2002 3,67 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 

Tổng cộng: 90.050.000 

Bằng chữ: Chín mươi triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 10 sinh viên./. 


